
 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : HÁN TẤN VĨNH AN 

2. Họ và tên khai sinh : HÁN TẤN VĨNH AN 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 02/01/1977 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Thành Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Thành Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264216636 Ngày cấp: 11/12/2014 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Chăm 11. Tôn giáo: Bàlamôn 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

15. Nơi công tác : Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 04/3/2011 

- Ngày chính thức : 04/3/2012 Số thẻ đảng viên: 46.013830 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở khối Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên Ban Chấp hành 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 9/2004 đến 6/2005 - Chuyên viên Phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 7/2005 đến 5/2009 - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 6/2009 đến 9/2009 - Chuyên viên Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2009 đến 10/2012 - Công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2012 đến 11/2014 - Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 11/2014 đến nay - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : HUỲNH KIỀU ÁNH 

2. Họ và tên khai sinh : HUỲNH KIỀU ÁNH 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 16/7/1987 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Mông Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Mông Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264256345 Ngày cấp: 12/6/2012 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ hiện nay 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Công tác xã hội; Đại học chuyên ngành Luật 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B; Nói được tiếng dân tộc Chăm 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện đoàn 

15. Nơi công tác : Huyện đoàn Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 07/3/2013 

- Ngày chính thức : 07/3/2014 Số thẻ đảng viên: 46.014235 

- Chức vụ trong Đảng : Huyện uỷ viên; Bí thư Chi bộ Huyện đoàn 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối Mặt trận - Đoàn thể Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Trung ương Đoàn năm 2020 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 12/2010 đến 7/2013 - Cán sự Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 7/2013 đến 12/2015 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2016 đến 9/2016 - Phó Bí thư Huyện đoàn Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 9/2016 đến nay - Huyện ủy viên; Bí thư Huyện đoàn Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : TÀ THÍA BANH 

2. Họ và tên khai sinh : TÀ THÍA BANH 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 01/10/1966 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Rồ Ôn, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Rồ Ôn, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264308409 Ngày cấp: 07/6/2018 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Raglai 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 bổ túc 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Luật 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước Hà 

15. Nơi công tác : Đảng ủy xã Phước Hà 

16. Ngày vào Đảng : 12/12/1993 

- Ngày chính thức : 12/12/1994 Số thẻ đảng viên: 46.005751 

- Chức vụ trong Đảng : Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ủy ban dân tộc Trung ương năm 2000  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Xã Phước Hà nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021; Huyện Thuận Nam nhiệm 

kỳ 2016-2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 5/1990 đến 3/1994 - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phước Hà, huyện Thuận Nam 

Từ 3/1994 đến 10/1998 - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phước Hà, huyện Thuận Nam 

Từ 11/1998 đến 10/2000 - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước Hà, huyện Thuận Nam 

Từ 11/2000 đến 6/2011 - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hà, huyện Thuận Nam 

Từ 6/2011 đến 4/2015 - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước Hà, huyện Thuận Nam 

Từ 5/2015 đến nay - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước Hà 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN BÁU 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN BÁU 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 19/8/1968 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

7. Quê quán : Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264160425 Ngày cấp: 08/9/2015 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 11/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Không 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Không 

- Ngoại ngữ : Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Sản xuất nước mắm 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Gám đốc Hợp tác xã sản suất kinh doanh nước mắm Cà Ná 

15. Nơi công tác : Hợp tác xã sản suất kinh doanh nước mắm Cà Ná 

16. Ngày vào Đảng : Không 

- Ngày chính thức : Không Số thẻ đảng viên: Không 

- Chức vụ trong Đảng : Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể : Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2016 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 9/1986 đến 1989 - Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam 

Từ năm 1990 đến năm 2000 - Tham gia Ban chấp hành Mặt trận thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam 

Từ năm 2014 đến năm 2019 - Tham gia Ủy viên Mặt trận huyện Thuận Nam 

Từ năm 2016 đến nay - Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam; năm 2017 Giám đốc hợp tác   

xã sản xuất kinh doanh nước mắm Cà Ná 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGÔ ĐỨC BỔNG 

2. Họ và tên khai sinh : NGÔ ĐỨC BỔNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 20/10/1977 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán : Xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 5, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Số nhà 31, khu phố 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264446750 Ngày cấp: 06/07/2012 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Bộ đội 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Thượng tá, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 22/08/1995 

- Ngày chính thức : 22/08/1996 Số thẻ đảng viên: 46.003009 

- Chức vụ trong Đảng : Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang Hạng nhất năm 2015  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 
 

Từ 9/1995 đến 7/1998 - Học viên Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Chi ủy viên Chi bộ đại đội 3, Tiểu đoàn 5 

Từ 8/1998 đến 7/1999 - Thượng sĩ, Học viên tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 
BB4, Sư đoàn BB5, Quân khu 7 

Từ 9/1999 đến 3/2001 - Thiếu úy, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn BB610, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận 

Từ 4/2001 đến 6/2001 - Trung úy, Trợ lý tác huấn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Sơn 

Từ 7/2001 đến 02/2002 - Trung úy, Học viên Trường Quân sự Quân khu 5 

Từ 3/2002 đến 9/2004 - Trung úy, Phó Đại đội trưởng chính trị Đại đội Thiết Giáp 74, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận, Bí 
thư Chi bộ Đại đội 

Từ 10/2004 đến 8/2005 - Thượng úy, Trợ lý thanh niên, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận 

Từ 9/2005 đến 8/2009 - Thượng úy, Học viên tại Học viện Chính trị - Quân sự, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy viên, Chính trị viên 
Đại đội BB1, Tiểu đoàn BB 610 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận 

Từ 9/2009 đến 7/2011 - Đại úy, Thiếu tá, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn BB610, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận, 
Đảng ủy viên Trung đoàn 896 

Từ 8/2011 đến 7/2013 - Thiếu tá, Học viên tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng 

Từ 9/2013 đến 01/2016 - Trung tá, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bác Ái 

Từ 02/2016 đến 8/2017 - Trung tá, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Nam 
Tháng 9/2017 đến nay - Huyện ủy viên, Thượng tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN VĂN CHIÊU 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN VĂN CHIÊU 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 15/5/1965 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

7. Quê quán : Xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 4, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

Nơi ơ hiện nay : Khu phố 4, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

9. Số chứng minh nhân dân : 264030681 Ngày cấp: 25/10/2018 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không. 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 bổ túc 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại Ngữ : Nói được tiếng dân tộc Chăm 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 28/10/1985 

- Ngày chính thức : 18/12/1986 Số thẻ đảng viên: 46.002754 

- Chức vụ trong Đảng : Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư Chi bộ Hội đồng nhân dân huyện 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Hội Cựu chiến binh huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Trung bình 

19. Các hình thức khen thưởng được nhà nước đã trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2009-2011; nhiệm kỳ 2016-2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Từ 9/1983 đến 9/1986 - Đi bộ đội tại Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó về vùng 4 HQ, cấp bậc H2; chức vụ: B Phó 

Từ 10/1986 đến 9/2009 - Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  

Từ 10/2009 đến 01/2013 - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2013 đến 7/2015 - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 7/2015 đến 10/2020 - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện Thuận Nam; Bí thư Chi bộ Dân vận 

Từ 10/2020 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Bí thư Chi bộ Hội đồng nhân dân 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN VĂN CƯỜNG 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN VĂN CƯỜNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 03/03/1966 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 2, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Hiếu Thiện, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264034502 Ngày cấp: 26/12/2011 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Kinh tế; Đại học chuyên ngành Hành chính học 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chánh Thanh tra huyện Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Thanh tra huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 10/12/1999 

- Ngày chính thức : 10/12/2000 Số thẻ đảng viên: 46.002804 

- Chức vụ trong Đảng : Phó Bí thư Chi bộ Kiểm tra - Thanh tra 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 01/1988 đến 12/1994 - Cán sự Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/1995 đến 9/2000 - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2000 đến 9/2009 - Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2009 đến nay - Phó Chánh Thanh tra huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN THỊ XUÂN CƯỜNG 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN THỊ XUÂN CƯỜNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 28/10/1971 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán : Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 1, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 1, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 2643030508 Ngày cấp: 26/6/2012 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 bổ túc 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Xã hội học 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ A; Nói được tiếng dân tộc Chăm 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

15. Nơi công tác : Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào đảng : 19/6/1997 

- Ngày chính thức : 19/6/1998 Số thẻ đảng viên: 46.001088 

- Chức vụ trong Đảng : Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở khối Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2010-2011; nhiệm kỳ 2011-2016; nhiệm kỳ 2016-2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Từ 4/1994 đến 9/1998 - Cán bộ Ban Tuyên giáo huyện ủy Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 9/1998 đến 12/2002 - Đi học Đại học tại Hà Nội 

Từ 12/2002 đến 1/2005 - Chuyên viên Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2005 đến 9/2009 - Phó Chủ tịch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2009 đến 5/2010 - Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 5/2010 đến 9/2012 - Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 9/2012 đến 4/2015 - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 4/2015 đến 7/2015 - Huyện ủy viên, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 7/2015 đến 4/2016 - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 5/2016 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : HUỲNH THỊ DIỆU 

2. Họ và tên khai sinh : HUỲNH THỊ DIỆU 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 05/02/1989 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 5, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 5, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264328016 Ngày cấp: 13/05/2020 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Ngữ văn báo chí 

Học vị : Không Học hàm: Không 

Lý luận chính trị : Trung cấp 

Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Huyện đoàn Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Huyện đoàn Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 03/02/2012 

- Ngày chính thức : 03/02/2013 Số thẻ đảng viên: 46.013457 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 12/2009 đến 9/2016 - Cán bộ chuyên trách Huyện đoàn Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2016 đến nay - Phó Bí thư Huyện đoàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : LÊ THỊ BÍCH DUYÊN 

2. Họ và tên khai sinh : LÊ THỊ BÍCH DUYÊN 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 28/4/1988 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 10, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 10, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264300307 Ngày cấp: 16/10/2015 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Ngữ văn và Báo chí 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Sơ cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Cán sự 

15. Nơi công tác : Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào đảng : 03/11/2017 

- Ngày chính thức : 03/11/2018 Số thẻ đảng viên: 46.018383 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 11/2009 đến 7/2018 - Cán sự Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 8/2018 đến nay - Cán sự Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : CHÂU MINH ĐỨC 

2. Họ và tên khai sinh : CHÂU MINH ĐỨC 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 08/6/1980 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Văn Lâm 4, Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Văn Lâm 4, Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264194226 Ngày cấp: 05/8/2014 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Chăm 11. Tôn giáo: Bà Ni 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp 

- Học vị : Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý xây dựng                 Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy xã Phước Nam 

15. Nơi công tác : Đảng ủy xã Phước Nam 

16. Ngày vào Đảng : 20/01/2011 

- Ngày chính thức : 20/01/2012 Số thẻ đảng viên: 46.012728 

- Chức vụ trong Đảng : Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phước Nam 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 
 

Từ 3/2005 đến 9/2005 - Làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Xây dựng Sơn Long Thuận, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2005 đến 12/2006 - Công tác tại Phòng Công Thương huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2007 đến 12/2009 - Công tác tại Phòng Công Thương huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 12/2009 đến 4/2010 
- Công tác tại Phòng Công Thương và kiêm nhiệm Phó Ban Quản lý các công trình hạ tầng huyện 

Thuận Nam 

Từ /2010 đến 11/2011 - Phó phụ trách Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 12/2011 đến 10/2017 - Trưởng Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2017 đến 7/2020 - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 7/2020 đến nay - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : BÙI HỮU GIÁO 

2. Họ và tên khai sinh : BÙI HỮU GIÁO 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 12/02/1965 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Phường Hải Châu, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

7. Quê quán : Phường Hải Châu, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 1, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 1, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264028591 Ngày cấp : 20/10/2009 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không. 

12. Trình độ 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Kinh tế quốc dân 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Nói được tiếng dân tộc Chăm 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện 

Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Ban Tuyên giáo huyện ủy Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 03/02/1993 

- Ngày chính thức : 03/02/1994 Số thẻ đảng viên: 46.002780 

- Chức vụ trong Đảng : Ủy viên Thường vụ huyện ủy, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối cơ quan Huyện ủy Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch Công đoàn cơ sở khối  

cơ quan Huyện ủy Thuận Nam 

18. Tình trạng sức khỏe : Trung bình 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2020 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 9/1985 đến 7/1996 - Cán sự, Chuyên viên tổng hợp Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 8/1996 đến 12/2004 - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước 

Từ 01/2005 đến 9/2009 - Phó Chánh văn phòng, Chánh Văn phòng huyện uỷ Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2009 đến 2/2011 - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Nam 

Từ 3/2011 đến 12/2011 - Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng huyện ủy Thuận Nam 

Từ 01/2012 đến 3/2015 - Huyện ủy viên, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Thuận Nam 

Từ 4/2015 đến 6/2015 - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện uỷ Thuận Nam 

Từ 7/2015 đến 10/2017 - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Thuận Nam 

Từ 11/2017 đến nay - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng : QUÁCH THỊ HẠNH  

2. Họ và tên khai sinh : QUÁCH THỊ HẠNH  

3. Ngày, tháng, năm sinh : 02/8/1985 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

7. Quê quán : Xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 4, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 4, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 172994413 Ngày cấp: 01/3/2007 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Thanh Hóa  

10. Dân tộc : Mường 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Việt Nam học 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp  

- Ngoại ngữ : Trung trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Ban Tuyên giáo huyện ủy Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 06/6/2012 

- Ngày chính thức : 06/6/2013 Số thẻ đảng viên: 46.013455 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối cơ quan Huyện ủy Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 01/2010 đến 5/2014 - Chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện ủy  Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 6/2014 đến 7/2018 - Chuyên viên Văn phòng huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 8/2018 đến 12/2019 - Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2020 đến nay - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng : TRẦN NGỌC HẢO  

2. Họ và tên khai sinh : TRẦN NGỌC HẢO  

3. Ngày, tháng, năm sinh : 06/6/1979 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt  Nam và không trong thời gian thực hiện  

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

7. Quê quán : Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Số 52, đường Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 
 

9. Số chứng minh nhân dân : 264040034 Ngày cấp: 28/3/2013 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận  

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại Học chuyên ngành Sư phạm Tiểu học 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp  

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Giáo viên  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Lập 

15. Nơi công tác : Trường Tiểu học Phước Lập, xã Phước Nam 

16. Ngày vào Đảng : 04/7/2009 

- Ngày chính thức : 04/07/2010 Số thẻ đảng viên: 46.011409 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 9/2002 đến 5/2004 - Giáo viên hợp đồng Trường Tiểu học Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 8/2004 đến 7/2005 - Giáo viên Trường Tiểu học Phước Tiến A, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 8/2005 đến 9/2014 - Giáo viên, Tổ Phó khối 4+5; Tổ Trưởng khối 3 Trường Tiểu học Văn Lâm, huyện Thuận Nam 

Từ 10/2014 đến 11/2014 - Giáo viên Trường Tiểu học Vụ Bổn, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 11/2014 đến 9/2018 - Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Vụ Bổn, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2018 đến 8/2020 - Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Quán Thẻ, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 9/2020 đến nay - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Lập, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : TRẦN THỊ HOA 

2. Họ và tên khai sinh : TRẦN THỊ HOA 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 19/12/1984 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 1, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 1, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264258139 Ngày cấp: 11/02/2017 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước Minh 

15. Nơi công tác : Đảng ủy xã Phước Minh 

16. Ngày vào Đảng : 19/5/2006 

- Ngày chính thức : 19/5/2007 Số thẻ đảng viên: 46.011416 

- Chức vụ trong Đảng : Bí thư Đảng ủy xã 

18. Tình trạng sức khoẻ : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Xã Phước Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016 -2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 01/2006 đến 9/2012 - Công chức Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân xã Phước Minh, huyện Thuận Nam 

Từ 9/2012 đến 4/2015 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Minh, huyện Thuận Nam 

Từ 4/2015 đến 6/2020 - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phước Minh, huyện Thuận Nam 

Từ 7/2020 đến 3/2021 - Phụ trách Đảng ủy xã - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước Minh, huyện Thuận Nam 

Từ 3/2021 đến nay - Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước Minh, huyện Thuận Nam 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
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1. Họ và tên thường dùng : ĐẶNG TRUNG HÒA 

2. Họ và tên khai sinh : ĐẶNG TRUNG HÒA 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 04/9/1968 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn La Chữ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn La Chữ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264169801 Ngày cấp: 08/10/2013 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Luật 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại Ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Dân vận đồng thời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

15. Nơi công tác : Ban Dân vận huyện ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 24/5/1996 

- Ngày chính thức : 24/5/1997 Số thẻ đảng viên: 46.002819 

- Chức vụ trong Đảng : Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Nam 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Chủ tịch 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng được nhà nước đã trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ 12/1988 đến 9/1990 - Nhân viên Phòng Tài chính - Giá cả huyện Ninh Phước 

Từ 10/1990 đến 3/1992 - Nhân viên Tổ thuế Nông nghiệp - Nhà, đất Chi cục Thuế Ninh Phước 

Từ 4/1992 đến 9/2009 
- Đội trưởng Đội thuế xã Phước Hữu; xã Phước Thái; Tổ trưởng Tổ Hành chính - Nhân sự; Tổ trưởng 

Tổ Thanh tra - xử lý; Đội trưởng Đội thuế Số 7 thuộc Chi cục Thuế huyện Ninh Phước 

Từ 10/2009 đến 5/2010 - Đội trưởng Đội thuế Số 3, Chi cục Thuế huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 5/2010 đến 3/2012 - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 4/2012 đến 6/2012 - Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 6/2012 đến 12/2012 - Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2013 đến 3/2015 
- Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức huyện ủy Thuận Nam, Ủy viên Ủy ban kiểm 

tra huyện ủy Thuận Nam 

Từ 4/2015 đến 6/2015 - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức huyện ủy Thuận nam 

Từ 7/2015 đến 5/2018 
- Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 

huyện ủy Thuận Nam 

Từ 6/2018 đến 9/2020 - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam 

Từ 10/2020 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện Thuận Nam; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
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1. Họ và tên thường dùng : PHẠM NGỌC HÙNG 

2. Họ và tên khai sinh : PHẠM NGỌC HÙNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 01/02/1964 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264376987 Ngày cấp: 24/12/2007 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Ngữ văn 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao Cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 06/12/1997 

- Ngày chính thức : 06/12/1998 Số thẻ đảng viên: 46.002788 

- Chức vụ trong Đảng : Huyện ủy viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Liên đoàn Lao động 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn 

Lao động tỉnh Ninh Thuận 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016 -  2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 01/1994 đến 8/1999 - Biên Tập viên Đài Truyền thanh huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 9/1999 đến 01/2005 - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân - Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước 

Từ 02/2005 đến 9/2009 - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân - Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước  

Từ 10/2009 đến 12/2009 - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân - Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

Từ 12/2009 đến 12/2011 - Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2012 đến 10/2012 - Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 11/2012 đến 12/2015 - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2016 đến 6/2016 - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 7/2016 đến 9/2020 - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam 

Từ 9/2020 đến nay - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Liên 

đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận nhiệm  



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
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1. Họ và tên thường dùng : PHẠM THANH HÙNG 

2. Họ và tên khai sinh : PHẠM THANH HÙNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 21/05/1980 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264200267 Ngày cấp: 07/8/2014 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm 

15. Nơi công tác : Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm 

16. Ngày vào Đảng : 19/8/2010 

- Ngày chính thức : 19/8/2011 Số thẻ đảng viên: 46.012140 

- Chức vụ trong Đảng : Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phước Diêm 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Xã Phước Diêm nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 8/2004 đến 8/2013 - Cán sự Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm 

Từ 8/2013 đến 6/2015 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 6/2015 đến 6/2018 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 6/2018 đến 5/2020 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 5/2020 đến nay - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm 
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1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 24/4/1983 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Số 83, đường Bác Ái, khu phố 8, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp              

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Số 83, đường Bác Ái, khu phố 8, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp              

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264249403 Ngày cấp: 19/10/2011 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Luật 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Sơ cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ A 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Viên chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Cán sự 

15. Nơi công tác : Trung tâm Phát triển quỹ Đất huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 12/03/2018 

- Ngày chính thức : 12/03/2019 Số thẻ đảng viên: 46.020296 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên Ban Chấp hành 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2019 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 11/2008 đến 9/2009 - Nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng Đất huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2009 đến 9/2010 - Nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng Đất huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2010 đến 7/2016 - Viên chức Trung tâm phát triển quỹ Đất huyện Thuận Nam 

Từ 8/2016 đến 8/2018 - Viên chức Trung tâm phát triển quỹ Đất Ninh Thuận - Chi nhánh Thuận Nam - Ninh Phước 

Từ 9/2018 đến nay - Viên chức Trung tâm phát triển quỹ Đất huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : TRẦN VĂN HUY 

2. Họ và tên khai sinh : TRẦN VĂN HUY 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 16/12/1975 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264103813 Ngày cấp: 19/12/2008 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Biên phòng chuyên ngành Quản lý bảo vệ an ninh cửa khẩu 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ C 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Bộ đội 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Dinh 

15. Nơi công tác : Đồn Biên phòng Phước Dinh 

16. Ngày vào Đảng : 20/5/2000 

- Ngày chính thức : 20/5/2001 Số thẻ đảng viên: 46.004824 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng ủy viên xã Phước Dinh, Phó Bí thư Chi bộ Đồn Biên phòng Phước Dinh 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy Chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất năm 2015 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Xã Thanh Hải nhiệm kỳ 2016-2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 3/1997 đến 6/1997 - Nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận thuộc Đại đội huấn luyện, cấp bậc 

Bình nhì, chức vụ chiến sĩ 

Từ 6/1997 đến 8/1998 - Chiến sĩ Ban Thông tin, Phòng tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận 

Từ 8/1998 đến 6/2003 - Thiếu úy, Học viên Trường Đại học Biên phòng 

Từ 7/2003 đến 5/2005 - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Sơn Hải, Đồn Biên phòng Phước Dinh, Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Ninh Thuận 

Từ 5/2005 đến 4/2009 - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná, Đồn Biên phòng Phước Diêm, Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Ninh Thuận 

Từ 4/2009 đến 12/2014 - Trợ lý tác chiến, trợ lý tổng hợp Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh  

Ninh Thuận 

Từ 12/2014 đến 8/2017 - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận 

Từ 9/2017 đến nay - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Dinh, Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : ĐÀO NGỌC KỶ 

2. Họ và tên khai sinh : ĐÀO NGỌC KỶ 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 02/5/1976 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt  Nam và không trong thời gian thực hiện  

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264225218 Ngày cấp: 24/4/2009 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Địa lý kinh tế 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác : Phó Trưởng ban 

15. Nơi làm việc : Ban Dân vận huyện ủy Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 06/8/2007 

- Ngày chính thức : 06/8/2008 Số thẻ đảng viên: 46.009652 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối huyện ủy 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Tổ trưởng Tổ công đoàn cơ quan Ban Dân vận huyện ủy 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng được nhà nước đã trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

20: Là đại biểu Quốc hội : Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Xã Cà Ná nhiệm kỳ 2011-2016 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 6/2000 đến 2/2006 - Chuyên viên Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn Ninh Thuận 

Từ 01/2007 đến 9/2009 - Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Ninh Thuận; Phó Ban, Phó Phụ trách Ban Thanh niên Nông 

thôn, Công nhân, viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn Ninh Thuận 

Từ 10/2009 đến 2011 - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2011 đến 12/2013 - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2014 đến nay - Phó Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN LAM 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN LAM 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 04/4/1967 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

7. Quê quán : Xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 2, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264165701 Ngày cấp: 03/10/2017 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh khung B1 Châu Âu; Nói được tiếng dân tộc Chăm 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy xã Phước Dinh 

15. Nơi công tác : Đảng ủy xã Phước Dinh 

16. Ngày vào Đảng : 01/6/2001 

- Ngày chính thức : 01/6/2002 Số thẻ đảng viên: 46.002897 

- Chức vụ trong Đảng : Huyện ủy viên; Bí thư Đảng ủy xã 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 7/1996 đến 10/2009 - Làm việc tại Phòng Tổ chức - Xã hội; Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã 

hội huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2009 đến 5/2011 - Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam 

Từ 5/2011 đến năm 2014 - Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thuận Nam 

Từ /2014 đến 10/2020 - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam 

Từ 10/2020 đến nay - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN THỊ LÀI 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN THỊ LÀI 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 10/6/1984 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán : Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 14, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 14, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264541357 Ngày cấp: 11/5/2017 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Kế toán 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Sơ cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

15. Nơi công tác : Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 07/11/2014 

- Ngày chính thức : 07/11/2015 Số thẻ đảng viên: 46.015574 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở khối Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam năm 2019  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 11/2009 đến 02/2021 - Nhân viên, Cán sự Phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Nam 

Từ 3/2021 đến nay - Chuyên viên Phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN THỊ THU LOAN 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN THỊ THU LOAN 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 02/5/1969 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn 2, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn 2, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264080707 Ngày cấp: 10/6/2016 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 bổ túc 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Luật 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ A 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện 

15. Nơi công tác : Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 02/9/2009 

- Ngày chính thức : 02/9/2010 Số thẻ đảng viên 46.011843 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối cơ quan Huyện ủy Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 01/1995 đến 6/2000 - Nhân viên Văn thư đánh máy Ban Kinh tế Tỉnh ủy Ninh Thuận 

Từ 7/2000 đến 3/2003 - Nhân viên Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận 

Từ 6/2004 đến 5/2010 - Công chức Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch xã Nhị Hà 

Từ 6/2010 đến 7/2016 - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Thuận Nam 

Từ 8/2018 đến nay - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : PHÚ MINH MẠNG 

2. Họ và tên khai sinh : PHÚ MINH MẠNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 05/11/1974 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264210808 Ngày cấp: 06/10/2010 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Chăm 11. Tôn giáo: Bà Ni 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 9/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Không 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Không 

- Ngoại ngữ : Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Thầy Chang (Tu sĩ) 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không 

15. Nơi công tác : Chùa Bàni xã Phước Nam, huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Xã Phước Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021; Huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 4/2004 đến nay - Thầy Chang (Tu sĩ) chức Ôn Tình tại Chùa Bàni Thôn Văn Lâm 2, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : TÔN VĂN MINH 

2. Họ và tên khai sinh : TÔN VĂN MINH 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 02/03/1983 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn 1, xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn 1, xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264182247 Ngày cấp:15/01/2016 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không. 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy xã Nhị Hà 

15. Nơi công tác : Đảng ủy xã Nhị Hà 

16. Ngày vào Đảng : 03/ 11/2005 

- Ngày chính thức : 03/11/2006 Số thẻ đảng viên: 46.010541 

- Chức vụ trong Đảng : Huyện uỷ viên; Bí thư Đảng ủy xã 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhị Hà 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Thành viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Xã Nhị Hà nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Huyện Thuận Nam nhiệm 

kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 3/2006 đến 2/2007 - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam 

Từ 02/2007 đến 6/2011 - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam 

Từ 7/2011 đến 5/2015 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 5/2015 đến nay - Huyện uỷ viên; Bí thư Đảng ủy xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : PHAN NGỌC MINH 

2. Họ và tên khai sinh : PHAN NGỌC MINH 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 04/04/1971 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

7. Quê quán : Xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

8. Nơi đăng ký hộ khẩu : Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

Nơi ở hiện nay : Số 85, đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 2, phường Mỹ Đông, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264179558 Ngày cấp: 29/11/2016 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận  

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Kinh tế 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp  

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác : Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Nam 

15. Nơi làm việc : Hội Nông dân huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 29/4/2010 

- Ngày chính thức : 29/4/2011 Số thẻ đảng viên: 46.012028 

- Chức vụ trong Đảng : Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Hội Nông dân 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên 

18. Tình trạng sức khoẻ : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận năm 2020 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Xã Phước Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

 

 

Từ 2003 đến 2006 - Chuyên viên Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Ninh Phước 

Từ 9/2006 đến 9/2009 - Chuyên viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng Đất huyện Ninh Phước 

Từ 10/2009 đến 11/2009 - Chuyên viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng Đất huyện Thuận Nam 

Từ 11/2009 đến 6/2010 - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện Thuận Nam 

Từ 6/2010 đến 11/2010 - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 11/2010 đến 12/2011 - Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng Đất huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 12/2011 đến 10/2012 - Quyền Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2012 đến 2/2015 - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 3/2015 đến 6/2018 - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phước Ninh 

Từ 6/2018 đến nay - Huyện uỷ viên; Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng : TRƯƠNG THỊ NGỌC  

2. Họ và tên khai sinh : TRƯƠNG THỊ NGỌC  

3. Ngày, tháng, năm sinh : 12/02/1986 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thường trú : Số 24, đường Trương Văn Ly, khu phố 14, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Số 24, đường Trương Văn Ly, khu phố 14, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận 
 

9. Số chứng minh nhân dân : 264283345 Ngày cấp: 30/09/2020 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận  

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Kế toán 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Sơ cấp  

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

15. Nơi công tác : Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 03/6/2012 

- Ngày chính thức : 03/6/2013 Số thẻ đảng viên: 46.012998 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở khối Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 10/2005 đến 4/2008 - Nhân viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ninh Phước 

Từ 5/2008 đến 6/2009 - Nhân viên Phòng Nội vụ huyện Ninh Phước 

Từ 7/2009 đến 9/2009 - Nhân viên Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Ninh Phước (Dự án Muối Quán Thẻ) 

Từ 10/2009 đến 7/2018 - Kế toán Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

Từ 8/2018 đến nay - Cán sự, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : ĐẠI ĐỨC THÍCH TÁNH HẠNH 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN VĂN NHÀN 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 14/7/1964 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

7. Quê quán : Xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Chùa Trà Cang, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264091248 Ngày cấp: 30/3/2017 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Phật giáo 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 9/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Không 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Không 

- Ngoại ngữ : Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Tu sĩ Phật giáo 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường Trực Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 

Ninh Thuận, Trưởng ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam huyện Thuận Nam, 

Trụ trì Chùa Trà Cang 

15. Nơi công tác : Chùa Trà Cang, Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

 

Từ năm 2002 đến năm 2013 - Trụ trì Chùa Trà Cang, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam 

Từ năm 2013 đến năm 2016 - Trụ trì Chùa Trà Cang; Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội phật giáo  

Việt Nam tỉnh Ninh Thuận; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện 

Thuận Nam 

Từ năm 2016 đến nay - Trụ trì Chùa Trà Cang; Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước 

Nam; Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : KIỀU THANH NHÕA 

2. Họ và tên khai sinh : KIỀU THANH NHÕA 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 10/4/1981 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264231629 Ngày cấp: 20/12/2010 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Chăm 11. Tôn giáo: Bà Ni 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Tài Chính - Ngân hàng 

- Học vị : Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Anh khung B1 Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Nam 

15. Nơi công tác : Đảng ủy xã Phước Nam 

16. Ngày vào Đảng : 03/02/2007 

- Ngày chính thức : 03/02/2008 Số thẻ đảng viên: 46.011430 

- Chức vụ trong Đảng : Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên 

18. Tình trạng sức khoẻ : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2011 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Xã Phước Hà nhiệm kỳ 2011 - 2016 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 10/2004 đến 12/2006 - Sinh viên tăng cường công tác tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam 

Từ 01/2007 đến 7/2010 - Kế toán xã Phước Hà, huyện Thuận Nam 

Từ 8/2010 đến 6/2011 - Công Chức Tài Chính - Kế toán Ủy ban nhân dân xã Phước Hà, huyện Thuận Nam 

Từ 7/2011 đến 01/2016 - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hà phụ trách Kinh tế và Văn hóa Xã hội 

Từ 02/2016 đến 7/2016 - Phó Trưởng Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Nam 

Từ 8/2016 đến 7/2018 - Phó Trưởng Phòng Phụ trách Phòng Dân tộc huyện Thuận Nam 

Từ 8/2018 đến nay - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Nam, huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 31/03/1984 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

7. Quê quán : Xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264529210 Ngày cấp: 10/3/2016 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Lưu trữ - Quản trị văn phòng 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình bộ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 26/6/2013 

- Ngày chính thức : 26/6/2014 Số thẻ đảng viên: 46.014223 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khoẻ : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 12/2009 đến 5/2011 - Nhân viên hợp đồng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 6/2011 đến 8/2011 - Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 9/2011 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : TRỊNH VINH QUANG 

2. Họ và tên khai sinh : TRỊNH VINH QUANG 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 10/8/1983 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh, xuyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264238616 

Ngày cấp : 27/10/2016 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

15. Nơi công tác : Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh 

16. Ngày vào Đảng : 10/10/2010 

- Ngày chính thức: : 10/10/2011 Số thẻ đảng viên: 46.012035 

- Chức vụ trong Đảng : Phó Bí thư Đảng ủy xã 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Xã Phước Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 9/2009 đến 6/2016 - Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 7/2016 đến nay - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh huyện Thuận Nam, tỉnh  
Ninh Thuận 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : LÊ XUÂN SANG 

2. Họ và tên khai sinh : LÊ XUÂN SANG 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 01/5/1966 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264470833 Ngày cấp: 15/8/2013 

Nơi cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12.Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng & CQ Nhà nước 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy  Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Ban Tổ chức huyện ủy Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 07/4/1992 

- Ngày chính thức : 07/4/1993 Số thẻ đảng viên: 48.005859 

- Chức vụ trong Đảng : Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức huyện ủy 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối cơ quan Huyện ủy Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khoẻ : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2013 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Huyện Ninh Phước nhiệm kỳ 1999- 2004; nhiệm kỳ 2004- 2011; nhiệm kỳ 2011- 

2016; Huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016- 2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 01/1986 đến 12/1991 - Cán bộ Thanh tra huyện Ninh Phước; Học lớp Kế toán trưởng Công nghiệp Trường Đại học Kinh 

tế thành phố Hồ Chí Minh 

Từ 01/1992 đến 4/1994 - Phó Chánh Thanh tra huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 5/1994 đến 7/1996 - Huyện ủy viên khóa VI, VII, Phó Chánh Thanh tra huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 8/1996 đến 5/2004 - Huyện ủy viên khóa VII, VIII, Chánh Thanh tra huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 6/ 2004 đến 9/2010 - Huyện ủy viên khóa VIII, IX, X; Ủy viên Thường trực; Phó Chủ tịch HĐND huyện Ninh Phước 

Từ 10/2010 đến 01/2012 - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy khóa X; Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Ninh Phước; 

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Ninh Phước khóa VII, VIII 

Từ 02/2012 đến 6/2015 - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Thuận Nam 

Từ 7/2015 đến 5/2018 - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam 

Từ 6/2018 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGÔ VĂN SẬY 

2. Họ và tên khai sinh : NGÔ VĂN SẬY 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 25/5/1964 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 14, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 14, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264030793 Ngày cấp: 12/4/2012 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Kinh tế; Đại học chuyên ngành Hành chính học 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 

15. Nơi công tác : Huyện ủy Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 21/6/1989 

- Ngày chính thức : 21/6/1990 Số thẻ đảng viên: 46.000404 

- Chức vụ trong Đảng : Phó Bí thư thường trực huyện ủy 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở khối Huyện ủy Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Tỉnh ủy Ninh Thuậ năm 2019 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2004-2011; nhiệm kỳ 2011- 2016; nhiệm kỳ 2016-2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 5/1985 đến 4/1996 - Kế toán Văn phòng huyện ủy Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 5/1996 đến 7/1996 - Phó trưởng Phòng Tài chính huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 8/1996 đến 12/1997 - Quyền Trưởng Phòng Tài chính huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/1998 đến 9/2009 - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2009 đến 3/2016 - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

Từ 4/2016 đến nay - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN VĂN SINH 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN VĂN SINH 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 01/01/1950 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264204898 Ngày cấp: 13/3/2014 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 8/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Không 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Không 

- Ngoại ngữ : Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Kinh doanh Vận tải 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Doang nghiệp tư nhân vận tải Ngọc Tài 

15. Nơi công tác : Doanh nghiệp tư nhân vận tải Ngọc Tài 

16. Ngày vào Đảng : Không 

- Ngày chính thức : Không Số thẻ đảng viên: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

 

Từ 4/1975 đến 1985 
- Tham gia Du kích tại xã Phước Diêm, Công nhân Xí nghiệp muối Cà Ná, lái xe tiếp tục tham gia 

Thôn đội trưởng Thương Diêm đến năm 1982, không tham gia trong chính quyền 

Từ 1995 đến 2008 - Hoạt động trong lĩnh vực Vận tải 

Từ 9/2008 đến nay - Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Vận tải Ngọc Tài, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng : PHAN THÀNH SƠN  

2. Họ và tên khai sinh : PHAN THÀNH SƠN  

3. Ngày, tháng, năm sinh : 05/10/1977 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Lạc nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Lạc nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264140113 Ngày cấp: 14/02/2012 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận  

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ hiện nay:   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 bổ túc  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Luật  

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp  

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B  

12. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ  

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cà Ná 

14. Nơi làm việc : Đảng ủy xã Cà Ná  

15. Ngày vào Đảng : 10/12/2005  

- Ngày chính thức : 10/12/2006 Số thẻ đảng viên: 46.009682 

- Chức vụ trong Đảng : Bí thư Đảng ủy xã   

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

17. Tình trạng sức khoẻ : Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

20. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Xã Cà Ná nhiệm kỳ 2005 - 2011; nhiệm kỳ 2011-2016; nhiệm kỳ 2016-2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

 
 

Từ 3/2002 đến 11/2003 - Bí thư Chi đoàn kiêm Trương Ban công tác Mặt trận thôn Lạc Nghiệp, xã Phước Diêm 

Từ 11/2003 đến 9/2009 - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam 

Từ 9/2009 đến 7/2010 - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cà Ná, huyện Thuận Nam 

Từ 7/2010 đến 7/2013 - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cà Ná, huyện Thuận Nam 

Từ 7/2013 đến 4/2015 - Trực Đảng xã Cà Ná, huyện Thuận Nam 

Từ 4/2015 đến 7/2016 - Phó bí thư Đảng ủy xã Cà Ná, huyện Thuận Nam 

Từ 7/2016 đến 3/2021 - Phó Bí thư Chủ tịch ủy ban nhân xã Cà Ná, huyện Thuận Nam 

Từ 3/2021 đến nay - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cà Ná, huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng : LÊ THỊ THANH THẢO  

2. Họ và tên khai sinh : LÊ THỊ THANH THẢO  

3. Ngày, tháng, năm sinh : 05/7/1985 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 7, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Số 257/34, Đường 21/8, Phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 
 

9. Số chứng minh nhân dân : 264252879 Ngày cấp: 07/11/2015 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận  

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp chuyên ngành Cảnh sát nhân dân 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ A 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công an 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Cán bộ 

15. Nơi công tác : Công an huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 10/9/2006 

- Ngày chính thức : 10/9/2007 Số thẻ đảng viên: 46.009240 

- Chức vụ trong Đảng : Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Hội Phụ nữ Công an huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Chủ tịch 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng III của Bộ Công an năm 2014 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 6/2008 đến 9/2009 - Công tác tại Phòng PC22 Công an tỉnh Ninh Thuận 

Từ 9/2009 đến 3/2014 - Cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 4/2014 đến nay - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : PHAN THỊ THU 

2. Họ và tên khai sinh : PHAN THỊ THU 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 08/12/1978 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 5, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 5, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264030297 Ngày cấp: 07/5/2011 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục mầm non 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Sơ cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

15. Nơi công tác : Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 22/12/2018 

- Ngày chính thức : 22/12/2019 Số thẻ đảng viên: 46.020076 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở khối Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2020 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 9/1999 đến 12/2006 - Giáo viên Trường Mẫu giáo Măng Non, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2007 đến 9/2009 - Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Măng Non, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 9/2009 đến 3/2010 - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Quán Thẻ, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 4/2010 đến nay - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN THỊ MINH THƯ 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN THỊ MINH THƯ 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 02/8/1988 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 6, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 6, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân :264301902 Ngày cấp: 22/02/2020 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Công tác xã hội 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Sơ cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

15. Nơi công tác : Phòng Nội vụ huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 18/12/2015 

- Ngày chính thức : 18/12/2016 Số thẻ đảng viên: 46.016583 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở khối Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên Ban Chấp hành 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam năm 2020 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội   : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 6/2010 đến 9/2011 - Nhân viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 9/2011 đến 7/2018 - Cán sự Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 8/2018 đến 2/2021 - Cán sự Phòng Nội vụ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 3/2021 đến nay - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : HUỲNH PHAN ĐAN THỤC 

2. Họ và tên khai sinh : HUỲNH PHAN ĐAN THỤC 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 04/11/1990 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 5, phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 5, phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264365909 Ngày cấp: 24/10/2019 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Quản lý Nhà nước 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Không 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Nhân viên 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không 

15. Nơi công tác : Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 03/12/2020 

- Ngày chính thức : Không Số thẻ đảng viên: Không 

- Chức vụ trong Đảng : Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 
 

Từ 7/2013 đến nay - Nhân viên tại Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : PHAN THỦY 

2. Họ và tên khai sinh : PHAN THỦY 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 08/8/1977 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264168887 Ngày cấp: 19/4/2018 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Hành chính học 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ A 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào đảng : 02/12/2005 

- Ngày chính thức : 02/12/2006 Số thẻ đảng viên: 46.008445 

- Chức vụ trong Đảng : Huyện uỷ viên; Bí thư Chi bộ  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên Ban Thường vụ 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
Từ 01/1999 đến 12/2004 - Nhân viên tại Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2005 đến 9/2009 - Kế toán tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2009 đến 12/2010 - Kế toán Văn phòng huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2011 đến 12/2011 - Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 12/2011 đến 9/2016 - Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam  

Từ 10/2016 đến 7/2018 - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân - Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

Từ 8/2018 đến 10/2020 - Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Thuận Nam 

Từ 10/2020 đến nay - Huyện uỷ viên; Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : CAO THỊ THU THỦY 

2. Họ và tên khai sinh : CAO THỊ THU THỦY 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 10/4/1976 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264124745 Ngày cấp: 10/03/2015 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Y 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Bác sỹ đa khoa 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng Trạm Y tế xã Phước Minh 

15. Nơi làm việc : Trạm y tế xã Phước Minh 

16. Ngày vào Đảng : 07/4/2001 

- Ngày chính thức : 07/4/2002 Số thẻ đảng viên: 46.002574 

- Chức vụ trong Đảng : Bí thư Chi bộ 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Xã Phước Minh nhiệm kỳ 2016-2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 4/1998 đến 5/1999 - Công tác tại Trạm Y tế xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 6/1999 đến 7/2008 - Phó Trạm Y tế xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 8/2008 đến 9/2010 - Phó Trạm Y tế xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2010 đến 7/2014 - Học Bác sỹ tại Trường Đại học Y Dược Huế  

Từ 8/2014 đến 7/2018 - Trưởng Trạm Y tế xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 7/2018 đến 10/2020 - Học chuyên khoa 1 Nhi tại Trường Đại học Y dược Huế 

Từ 10/2020 đến nay - Trưởng Trạm Y tế xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : BÁ THỦY HUYỀN TRÂM 

2. Họ và tên khai sinh : BÁ THỦY HUYỀN TRÂM 

3. Ngày tháng năm sinh : 03/03/1978 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng kí thường trú : Thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264140112 Ngày cấp: 11/6/2013 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Chăm 11. Tôn giáo: Bàlamôn 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Sơ cấp 

- Ngoại ngữ : Đại học Tiếng Anh 

13. Nghề nhiệp hiện nay : Giáo viên 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác : Giáo viên Tiếng Anh 

15. Nơi công tác : Trường Trung học Cơ sở Võ Văn Kiệt, huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : Không 

- Ngày chính thức : Không Số thẻ đảng viên: 

- Chức vụ trong Đảng : Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18.Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 9/2004 đến 8/2006 - Giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn 

Từ 9/2006 đến 8/2011 - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam 

Từ 9/2011 đến nay - Giáo viên tại Trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : TRẦN THỊ THU TRANG 

2. Họ và tên khai sinh : TRẦN THỊ THU TRANG 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 29/8/1970 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Hữu, huyện Ninh phước, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú :Thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Hẻm 56, Khu Phố 6, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264205059 Ngày cấp: 03/9/2015 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo:Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Lưu trữ học - Quản trị Văn phòng 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 04/11/2002 

- Ngày chính thức : 04/11/2003 Số thẻ đảng viên: 46.0022789 

- Chức vụ trong Đảng : Huyện uỷ viên; Phó Bí thư chi bộ 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 01/1998 đến 9/2009 - Văn thư - lưu trữ tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 10/2009 đến 6/2010 - Phó Chánh Văn Phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

Từ 7/2010 đến 6/2013 - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 7/2013 đến 01/2015 - Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 02/2015 đến 6/2018 - Huyện ủy viên; Bí thư Đảng ủy xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 7/2018 đến nay - Huyện uỷ viên; Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : TRƯỢNG THỊ XUÂN TUYÊN 

2. Họ và tên khai sinh : TRƯỢNG THỊ XUÂN TUYÊN 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 04/6/1985 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 12, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 12, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264282667 Ngày cấp: 04/4/2019 

Cơ quan cấp : Công an Tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Chăm 11. Tôn giáo: Bàlamôn 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Luật 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Hội Nông dân huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 03/02/2012 

- Ngày chính thức : 03/02/2013 Số thẻ đảng viên: 46.013454 

- Chức vụ trong Đảng : Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam năm 2018 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

Từ 10/2009 đến 5/2011 - Nhân viên hợp đồng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam 

Từ 6/2011 đến 4/2014 - Cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam 

Từ 5/2014 đến 6/2018 - Cán bộ chuyên trách Hội Nông dân huyện Thuận Nam huyện Thuận Nam 

Từ 7/2018 đến nay - Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : LÊ VĂN TUYẾN 

2. Họ và tên khai sinh : LÊ VĂN TUYẾN 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 10/04/1989 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 7, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 7, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264356486 Ngày cấp: 06/03/2020 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp chuyên ngành Y sĩ Y học cổ truyền 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Sơ cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Hội Đông y huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 20/11/2017 

- Ngày chính thức : 20/11/2018 Số thẻ đảng viên: 46.018391 

- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở khối Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 5/2013 đến 3/2019 - Nhân viên Hội Đông y huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 3/2019 đến nay - Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : LÊ THỊ VÂN 

2. Họ và tên khai sinh : LÊ THỊ VÂN 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 25/6/1987 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

7. Quê quán : Xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Mông Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Mông Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264529152 Ngày cấp : 08/3/2016 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Luật 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Sơ cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Viên chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Cán sự 

15. Nơi làm việc : Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 02/02/2012 

- Ngày chính thức : 02/02/2013 Số thẻ đảng viên: 46.012995 

- Chức vụ trong Đảng : Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở khối Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Ninh Thuận năm 2020 

thanh Truyền hình tỉnh Ninh Thuận 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
 

Từ 5/2010 đến 7/2011 - Nhân viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2012 đến 12/2018 - Cán sự Đài Truyền thanh huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2019 đến 11/2020 - Cán sự Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 12/2020 đến nay - Biệt phái đến công tác tại Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : HỒ VĂN VỀ 

2. Họ và tên khai sinh : HỒ VĂN VỀ 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 12/03/1975 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

7. Quê quán : Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

8. Nơi đăng ký thường trú : Thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264168364 Ngày cấp: 13/8/2013 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cao đẳng chuyên ngành Kiểm sát; Đại học chuyên ngành Luật 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện uỷ kiêm Chánh Thanh tra huyện 

15. Nơi công tác : Ủy ban Kiểm tra huyện ủy - Thanh tra huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 09/05/2000 

- Ngày chính thức : 09/05/2001 Số thẻ đảng viên: 46.002615 

- Chức vụ trong Đảng : Ủy viên Thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Bí thư chi bộ 

Kiểm tra - Thanh tra huyện Thuận Nam 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở Khối huyện ủy Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
Từ 10/1993 đến 5/1998 - Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 6/1998 đến 12/1999 - Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2000 đến 12/2009 - Phó Bí thư Chi bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Phước 

Từ 01/2010 đến 7/2015 - Phó Bí thư Chi bộ, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Phước 

Từ 7/2015 đến 01/2016 
- Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Nam, Chủ tịch Hội Luật gia huyện 

Thuận Nam  

Từ 01/2016 đến 7/2018 - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chủ tịch Hội luật gia huyện Thuận Nam 

Từ 8/2018 đến nay 
- Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra, 

Chủ tịch hội luật gia huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : NGUYỄN XUÂN VƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh : NGUYỄN XUÂN VƯƠNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 20/10/1976 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán : Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

8. Nơi đăng ký thường trú : Khu phố 3, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Khu phố 3, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264050728 Ngày cấp: 25/10/2014 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành An ninh nhân dân 

- Học vị : Không Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Anh trình độ C 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công an 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Công an huyện Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Công an huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào Đảng : 30/4/2002 

- Ngày chính thức : 30/4/2003 Số thẻ đảng viên: 45.000105 

- Chức vụ trong Đảng : Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Thuận Nam 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội  : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
Từ 12/2000 đến 11/2004 - Cán bộ Phòng Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận 

Từ 11/2004 đến 01/2013 - Đội trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận 

Từ 01/2013 đến 02/2020 - Phó Trưởng phòng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận 

Từ 02/2020 đến 6/2020 - Phó Trưởng Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Từ 6/2020 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ; Trưởng Công an huyện Thuận Nam 



 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng : TRƯƠNG XUÂN VỸ 

2. Họ và tên khai sinh : TRƯƠNG XUÂN VỸ 

3. Ngày, tháng, năm sinh : 08/01/1972 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh : Xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

7. Quê quán : Xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

8. Nơi đăng ký thường trú : Số 18 đường Võ Giới Sơn, khu phố 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nơi ở hiện nay : Số 18 Đường Võ Giới Sơn, khu phố 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang -   

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

9. Số chứng minh nhân dân : 264342150 Ngày cấp: 10/8/2006 

Cơ quan cấp : Công an tỉnh Ninh Thuận 

10. Dân tộc : Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Luật 

- Học vị : Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Đại học tiếng Anh 

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

15. Nơi công tác : Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

16. Ngày vào đảng : 30/3/2002 

- Ngày chính thức : 30/3/2003 Số thẻ đảng viên: 46.000976 

- Chức vụ trong Đảng : Phó Bí thư huyện ủy 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở khối huyện uỷ Thuận Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa : Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 
 

Từ 9/1996 đến 6/2007 - Chuyên viên, Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại - Hợp tác đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm Phó 

Trưởng Ban quản lý dự án JBIC tỉnh Ninh Thuận 

Từ 7/2007 đến 02/2010 - Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại - Hợp tác đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm Phó Trưởng Ban, Trưởng 

Ban quản lý dự án JBIC tỉnh Ninh Thuận 

Từ 3/2010 đến 11/2013 - Giám đốc Văn phòng Phát triển Kinh tế (EDO) kiêm Trưởng Ban quản lý  dự án JBIC tỉnh Ninh Thuận 

Từ 12/2013 đến 4/2015 - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm Trưởng Ban quản lý dự án JBIC tỉnh Ninh Thuận 

Từ 4/2015 đến 7/2015 - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm Trưởng Ban quản lý dự án 

JBIC tỉnh Ninh Thuận 

Từ 7/2015 đến 8/2020 - Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kiêm Trưởng Ban quản lý dự án 

JBIC tỉnh Ninh Thuận kiêm Phó Trưởng Ban chuẩn bị dự án Tam nông Ninh Thuân giai đoạn 2 

Từ 9/2020 đến nay - Phó Bí thư huyện ủy Thuận Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 

 


